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DANH MỤC CÁC ĐIỀN CHỮ VIẾT TẮT  

ARI : Nhiễm khuẩn hô hấp cấp  

  (Acute Respiratory infection) 

CAP  : Viêm phổi mắc phải cộng đồng 

   (Community Acquired Pneumonia) 

CBYT  : Cán bộ y tế  

KAP  : Kiến thức, thái độ, thực hành 

   ( Knowledge, Attitude, Practice) 

NC : Nghiên cứu  

NKHHC  : Nhiễm khuẩn hô hấp cấp  

NKHHCT : Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính 

NVYTTB  : Nhân viên y tế thôn bản  

TTGDSK      : Truyền thông giáo dục sức khỏe 

OR  : Tỷ suất chênh  

  (Odds Ratio) 

RVS  : Virus hợp bào hô hấp 

   ( Respiratory Syncytial Vius) 

SARS  : Hội chứng hô hấp cấp tính  

  ( Severe Acute Respiratory Syndrome) 

TCYTTG  : Tổ chức Y tế Thế giới  

THCS  : Trung học cơ sở  

THPT  : Trung học phổ thông 

URTI  : Nhiễm khuẩn đƣờng hô hấp trên  

   (Upper Respiratory Tract Infection) 

WHO  : Tổ chức Y tế Thế giới 

 ( World health Organization) 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Nhiễm khuẩn hô hấp cấp là bệnh phổ biến có tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cao 

ở trẻ em, khoảng 13 triệu trẻ em dƣới 5 tuổi chết mỗi năm trên thế giới, 95% trong 

số đó ở các nƣớc đang phát triển và một phần ba tổng số ca tử vong do nhiễm 

khuẩn hô hấp cấp, đặc biệt do viêm phổi ở trẻ dƣới 5 tuổi [28], [36], [66].  

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi trẻ trung bình trong 1 năm 

mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp từ 5 - 7 lần, ƣớc tính trên toàn cầu mỗi năm có 

khoảng 2 tỷ lƣợt trẻ em mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp, trong đó khoảng 40 

triệu lƣợt là viêm phổi [18], [22], [24].  

Tại Việt Nam, hiện nay có khoảng hơn 8 triệu trẻ dƣới 5 tuổi. Nhƣ vậy 

ƣớc tính mỗi năm sẽ có từ 32 đến 40 triệu lƣợt trẻ mắc nhiễm khuẩn hô hấp 

cấp và từ 22 đến 24 nghìn trẻ tử vong do viêm phổi [56]. Nhiễm khuẩn hô hấp 

cấp trẻ em tại cộng đồng chiếm khoảng 40,7 %, bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

có thể mắc nhiều lần trong 1 năm, vì vậy nó còn là nguyên nhân chủ yếu ảnh 

hƣởng đến ngày công lao động của các bà mẹ [60]. Ở khu vực miền núi viêm 

phổi vẫn là nguyên nhân gây tử vong cao nhất ở trẻ em, khoảng 90 % trƣờng 

hợp tử vong do viêm phổi là ở nhóm trẻ dƣới 2 tháng tuổi [22]. Bệnh nhiễm 

khuẩn hô hấp cấp có thể đƣợc phân loại theo các cách khác nhau và biểu hiện 

bệnh cũng ở các mức độ khác nhau. Mức độ nhẹ, chăm sóc trẻ tại nhà, nếu 

nặng cần phải đƣợc điều trị tại cơ sở y tế, nếu không đƣa trẻ đến cơ sở y tế kịp 

thời có thể sẽ dẫn đến tử vong [47]. Tỷ lệ tử vong của trẻ dƣới 5 tuổi bị nhiễm 

khuẩn hô hấp cấp ở các nƣớc đang phát triển cao gấp 10 lần so với các nƣớc 

công nghiệp phát triển. 

Nguyên nhân gây nhiễm khuẩn hô hấp cấp nói chung và viêm phổi nói 

riêng ở các nƣớc đang phát triển chủ yếu do virus, vi khuẩn, lao phổi trẻ em, 

nấm. Ngoài ra do tác động của các yếu tố nguy cơ nhƣ ô nhiễm môi trƣờng, 

nhà ở chật trội, khói bếp, khói thuốc lá, trẻ đẻ nhẹ cân, suy dinh dƣỡng, tiêu 

chảy, thay đổi khí hậu đều làm tăng tỷ lệ mắc bệnh và mức độ nặng của bệnh. 
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